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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:           /BC-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Quảng Trị, ngày      tháng 6 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh,  

Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II/2023 
 

  

 Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND 

tỉnh  ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao quý II/2023 như sau: 

1. Kết quả thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của 

UBND tỉnh tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND 

tỉnh 

1.1. Công tác triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 (thời gian thực hiện: 

cả năm) 

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ 

tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tổ chức vòng thi chung kết, trao giải cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

năm 2022” và phát động cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023”. 

- Tham dự Hội thảo “Nghiên cứu hoàn thiện chính sách về cơ sở ươm tạo, 

cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo” tại Thành phố Đà Nẵng. 

- Tham dự Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ và đổi mới sáng tạo khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ” tại tỉnh Nghệ An. 

1.2. Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển thị trường 

khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ (thời gian thực 

hiện: cả năm) 

- Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 1048/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 ban hành Chương trình phát triển thị 

trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. 

- Tư vấn hỗ trợ ươm tạo, đáp ứng điều kiện để thành lập doanh nghiệp 

KH&CN cho 02 đơn vị (Hợp Tác Xã Dược Liệu Trường Sơn và Công ty TNHH 

Định Sơn Cao Dược Liệu Mai Thị Thủy). 

 2. Kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh qua các văn bản 

hành chính khác 
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 (Phụ lục đính kèm). 

 Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:    
- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thắng 
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PHỤ LỤC  

(Kèm theo Báo cáo số    /BC-SKHCN ngày     /6/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA UBND TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 

QUA VĂN BẢN HÀNH CHÍNH KHÁC 

 

STT Số và ký hiệu văn bản Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện 

I Nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn: 54 nhiệm vụ 

1 Công văn số 2943/UBND-

TH ngày 16/06/2023 

 

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Khung 

bộ chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ 

quan trong hệ thống hành chính nhà nước 

Đã thực hiện. Công văn số 

555/SKHCN_VP ngày 19/6/2023 

2 Công văn số 2843/UBND-

TH ngày 12/06/2023 

 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2023 trực 

tuyến với địa phương 

Đã thực hiện. Công văn số 

534/SKHCN_VP ngày 13/6/2023 

3 Công văn số 2817/UBND-

NC ngày 09/06/2023 

V/v báo cáo sơ kết thi hành Luật Cư trú năm 

2020 

Đã thực hiện. Báo cáo số 65/BC-

SKHCN ngày 12/6/2023 

4 
Công văn số 2801/UBND-

KGVX ngày 09/06/2023 

V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 

27/2014/TT-BKHCN 

Đã thực hiện. Công văn số 

568/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 

21/6/2023 

5 Công văn số 2788/UBND-

NC ngày 08/06/2023 

V/v đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện Đề án 06 

Đã thực hiện. Công văn số 

528/SKHCN-VP ngày 09/6/2023 

6 Công văn số 2732/UBND-

KGVX ngày 06/06/2023 

V/v cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử 

dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế 

Đã thực hiện. Tờ trình số 44/TTr-

SKHCN ngày 07/6/2023 

7 Công văn số 2607/UBND-

TH ngày 01/06/2023 

 

V/v báo cáo kết quả giải quyết, giải trình ý kiến, 

kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội 

khóa XV 

Đã thực hiện. Công văn số 

502/SKHCN-VP ngày 06/6/2023 
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STT Số và ký hiệu văn bản Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện 

8 
Công văn số 2602/UBND-

KGVX ngày 01/06/2023 

V/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Đã thực hiện. Công văn số 

544/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 

15/6/2023 

9 Công văn số 2485/UBND-

TH ngày 26/05/2023 

V/v xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ 

đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2023 

Đã thực hiện. Báo cáo số 56/BC-

SKHCN ngày 02/6/2023 

10 
Công văn số 2284/UBND-

KGVX ngày 17/05/2023 

V/v góp ý đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

Đã thực hiện. Công văn số 

498/SKHCN-TĐC ngày 05/6/2023 

 

11 

Công văn số 2243/UBND-

KGVX ngày 15/05/2023 

V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác 

định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, 

tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, thâm dụng 

tài nguyên 

Đã thực hiện. Công văn số 

473/SKHCN_QLCN&ĐMST ngày 

29/5/2023 

12 Công văn số 2227/UBND-

TH ngày 15/05/2023 

 

V/v khẩn trương chuẩn bị các Báo cáo, Đề án, dự 

thảo Nghị quyết trình kỳ họp thường lệ HĐND 

tỉnh khóa VIII 

Đã thực hiện. Công văn số 

437/SKHCN-VP ngày 23/5/2023 

13 Công văn số 2177/UBND-

KGVX ngày 11/05/2023 

 

V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án về giải pháp KHCN 

và đổi mới sáng tạo 

Đã thực hiện. Công văn số 

412/SKHCN_TĐC ngày 15/5/2023 

14 
Công văn số 2050/UBND-

KGVX 05/05/2023 

V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố TTHC 

giữa các cơ quan HCNNcủa Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

Đã thực hiện. Công văn số 

399/SKHCN_VP ngày 12/5/2023 

15 
Công văn số 2049/UBND-

KGVX ngày 05/05/2023 

V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 

05/2014/TT-BKHCNcủa Bộ Khoa học và Công 

nghệ 

Đã thực hiện. Công văn số 

417/SKHCN_QLKH ngày 16/5/2023 

 

16 Công văn số 1959/UBND- V/v đề xuất bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ 17 Đã thực hiện. Công văn số 
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STT Số và ký hiệu văn bản Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện 

TH ngày 28/04/2023 HĐND tỉnh khóa VIII 369/SKHCN_VP ngày 05/5/2023 

17 
Công văn số 1737/UBND-

KGVX ngày 19/04/2023 

V/v xác định nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công 

nghệ nước ngoài 

Đã thực hiện. Công văn số 

496/SKHCN-QLCN&ĐMST ngày 

05/6/2023 

18 Công văn số 1738/UBND-

KGVX ngày 19/04/2023 

V/v phối hợp triển khai điều tra nhận thức công 

chúng về KH&CN 

Đã thực hiện. Công văn số 

344/SKHCN_TTNCCGCN&ĐMST 

19 Công văn số 1676/UBND-

KGVX ngày 17/04/2023 

V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực 

hiện từ năm 2024 

Đã thực hiện. Công văn số 

322/SKHCN-VP ngày 18/4/2023 

20 
Công văn số 1634/UBND-

KGVX ngày 13/04/2023 

V/v xây dựng báo cáo giám sát chuyên đề việc 

thực hiện chính sách, về phát triển thị trường 

KHCN 

Đã thực hiện. Công văn số 

396/SKHCN-QLCN&DMST ngày 

12/5/2023 

21 Công văn số 1618/UBND-

TH ngày 13/04/2023 

 

V/v đề xuất nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ 

liệu phục vụ chỉ đạo điều hành cấp tỉnh 

Đã thực hiện. Công văn số 

313/SKHCN-TTNCUD ngày 17/4/2023 

22 Công văn số 1588/UBND-

TH ngày 12/04/2023 

 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính 

phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023 

Đã thực hiện. Công văn số 

298/SKHCN-VP ngày 14/4/2023 

23 Công văn số 1593/UBND-

KGVX ngày 12/04/2023 

V/v tổ chức kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam 

năm 2023 

Đã thưc hiện. Kế hoạch số 44/KH-

SKHCN ngày 12/4/2023 

24 Công văn số 1567/UBND-

KGVX ngày 11/04/2023 
V/v góp ý dự thảo Thông tư 

Đã thực hiện.Công văn số 

351/SKHCN-VP ngày 26/4/2023 

25 Công văn số 1469/UBND-

TH ngày 05/04/2023 

 

V/v giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử 

tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa VIII 

nhiệm kỳ 2021-2026 

Đã thực hiện. Công văn số 

277/SKHCN_VP ngày 07/4/2023 

26 Công văn số 1326/UBND- V/v cung cấp thông tin, số liệu kinh phí đầu tư Đã thực hiện. Công văn số 
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STT Số và ký hiệu văn bản Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện 

KGVX ngày 31/12/2023 cho lĩnh vực khoa học và công nghệ 345/SKHCN_KHTC ngày 24/4/2023 

27 Công văn số 1215/UBND-

KGVX ngày 24/03/2023 

 

V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án 

Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia 

Đã thực hiện. Công văn số 

341/SKHCN_TĐC ngày 24/4/2023 

28 
Công văn số 1190/UBND-

KT ngày 23/03/2023 

V/v phối hợp cung cấp thông tin để phục vụ công 

tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án Cảng hàng không Quảng Trị 

Đã thực hiện. Công văn số 

225/SKHCN_QLCN&ĐMST ngày 

24/3/2023 

29 Công văn số 1155/UBND-

KGVX ngày 22/03/2023 

Góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia 

Đã thực hiện. Công văn số 

232/SKHCN-VP ngày 27/3/2023 

30 
Công văn số 1134/UBND-

KGVX ngày 21/03/2023 

V/v tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi 

dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và nước 

ngoài 

Đã thực hiện, Công văn số 

389/SKHCN-VP ngày 09/5/2023 

31 

Công văn số 1072/UBND-

KGVX ngày 20/03/2023 

V/v góp ý dự thảo Chương trình hành động của 

Chính phủ về phát triển và ứng dụng CNSH phục 

vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình 

mới 

Đã thực hiện. Công văn số 

213/SKHCN_QLCN&ĐMST ngày 

22/3/2023 

32 Công văn số 1040/UBND-

KT 17/03/2023 

 

V/v rà soát hồ sơ Báo cáo NCKT Dự án thành 

phần 2 - Xây dựng CHK thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng CHK Quảng Trị theo phương thức PPP. 

Đã thực hiện. Công văn số 

225/SKHCN_QLCN&ĐMST ngày 

24/3/2023 

33 Công văn số 1040/UBND-

KT ngày 17/03/2023 

 

V/v rà soát hồ sơ Báo cáo NCKT Dự án thành 

phần 2 - Xây dựng CHK thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng CHK Quảng Trị theo phương thức PPP. 

Đã thực hiện. Công văn số 

225/SKHCN_QLCN&ĐMST ngày 

24/3/2023 

34 
Công văn số 891/UBND-NC 

ngày 10/03/2023 

 

V/v công bố danh mục, công khai, hướng dẫn 

thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi 

cư trú 

Đã thực hiện. Công văn số 

187/SKHCN_VP ngày 16/3/2023 
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STT Số và ký hiệu văn bản Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện 

35 Công văn số 879/UBND-TH 

ngày 09/03/2023 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2023 

Đã thực hiện. Công văn số 

185/SKHCN_VP ngày 15/3/2023 

36 
Công văn số 47/KH-UBND 

ngày 27/02/2023 

 

Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển 

ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia" tỉnh 

Quảng Trị năm 2023 

Đã thực hiện. Kế hoạch số 32/KH-

SKHCN ngày 10/3/2023 

 

37 Công văn số 819/UBND-

KGVX ngày 07/03/2023 

V/v góp ý dự thảo sửa đổi Quyết định 

số19/2014/QĐ-TTg 

Đã thực hiện. Công văn số 

174/SKHCN_VP ngày 10/3/2023 

38 Công văn số 804/UBND-NC 

ngày 06/03/2023 

 

V/v báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Luật 

PCCC và Nghị định 136/2020/NĐ-CP; Nghị định 

số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

Đã thực hiện. Báo cáo số 19/BC-

SKHCN ngày 15/12/2023 

39 Công văn số 574/UBND-

KGVX ngày 17/02/2023 

V/v phát huy hiệu quả ứng dụng các Đề tài, dự án 

KH&CN 

Đã hoàn thành. Báo cáo số 

32/BC_SKHCN ngày 29/3/2023 

40 Công văn số 490/UBND-

KGVX ngày 14/02/2023 

 

V/v nhập liệu và gửi báo cáo trên Hệ thống thông 

tin báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Đã thực hiện. Công văn số 

120/SKHCN-TTNCUD ngày 24/2/2023 

41 Công văn số 405/UBND-TH 

09/02/2023 

 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp 

Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2023 trực 

tuyến với địa phương 

Đã thực hiện. Công văn số 

87/SKHCN_VP ngày 13/02/2023 

42 Công văn số 274/UBND-TH 

ngày 31/01/2023 

V/v chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh 

khóa VIII 

Đã thực hiện. Công văn số 

86/SKHCN_VP ngày 13/02/2023 

43 

Quyết định số 109/QĐ-

UBND ngày 16/01/2023 

 

Quyết định ban hành Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Trị 

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành QĐ 

số 1048/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 về 

ban hành Chương trình phát triển thị 

trường KH&CN, doanh nghiệp 

KH&CN tỉnh QT đến năm 2030 
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STT Số và ký hiệu văn bản Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện 

44 Công văn số 157/UBND-TH 

ngày 14/01/2023 

V/v báo cáo công tác chuẩn bị và tình hình trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

Đã thực hiện. Báo cáo số 01/BC-

SKHCN ngày 17/01/2023 

45 Công văn số 157/UBND-TH 

ngày 14/01/2023 

V/v báo cáo công tác chuẩn bị và tình hình trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

Đã thực hiện. Báo cáo số 03/BC-

SKHCN ngày 

46 Công văn số 157/UBND-TH 

ngày 14/01/2023 

V/v báo cáo công tác chuẩn bị và tình hình trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

Đã thực hiện. Báo cáo số 04/BC-

SKHCN ngày 25/01/2023 

47 Công văn số 129/UBND-TH 

ngày 12/01/2023 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CP 

ngày 09/01/2023 của Chính phủ 

Đã thực hiện. Công văn số 49/SKHCN-

VP ngày 17/01/2003 

48 106/UBND-TH ngày 

11/01/2023 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ 

họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII 

Đã thực hiện. Công văn số 50/SKHCN-

VP ngày 18/01/2023 

49 Công văn số 72/UBND-

KGVX 

ngày 09/01/2023 

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 

26/2019/TT-BKHCN 

Đã thực hiện. Công văn số 

100/SKHCN-TĐC ngày 20/02/2023 

50 Công văn số 53/UBND-

KGVX ngày 06/01/2023 

V/v tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Đề án 

996 

Đã thực hiện. Công văn số 32/SKHCN-

TĐC ngày 09/01/2023 

51 Công văn số 18/UBND-

KGVX ngày 03/01/2023 

Báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược SHTT 

năm 2022 

Đã thực hiện. Báo cáo số 05/BC-

SKHCN ngày 30/01/2023 

52 Kế hoạch số 227/KH-UBND 

ngày 26/12/2022 

Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2023 

Đã thực hiện. Kế hoạch số 03/KH-

SKHCN ngày 11/01/2023 

53 Công văn số 6550/UBND-

KGVX ngày 22/12/2022 

V/v góp ý các nội dung liên quan đến chuyển đổi 

số ngành Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Đã thực hiện. Công văn số 

971/SKHCN-TĐC ngày 29/12/2022 

54 Công văn số 6484/UBND-

NC ngày 20/12/2022 

v/v tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" năm 

2023 

Đã thực hiện. Công văn số 

956/SKHCN_VP ngày 27/12/2022 

II Nhiệm vụ hoàn thành quá hạn: 02 nhiệm vụ 

1 Công văn số 1490/UBND- V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo đánh Đã thực hiện. Công văn số 
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STT Số và ký hiệu văn bản Nội dung chỉ đạo Kết quả thực hiện 

TH ngày 06/4/2023 giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

282/SKHCN-VP ngày 10/4/2023 

2 Kế hoạch số 228/KH-UBND 

ngày 26/12/2022 

Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2023 

Đã thực hiện. Kế hoạch số 03/KH-

SKHCN ngày 11/01/2023 

3 Công văn số 6496/UBND-

KGVX 20/12/2022 

V/v rà soát, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm 

vụ được giao trong năm 2022 

Đã thực hiện. Báo cáo số 181/BC-

SKHCN ngày 21/12/2022 

III Nhiệm vụ đang thực hiện, đã quá hạn: Không 

IV Nhiệm vụ đang thực hiện, chưa quá hạn: 11 nhiệm vụ. 
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